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Tiere auf Vietnamesisch

20 Tiere auf Vietnamesisch
Hund con chó

Kuh con bò

Schwein con lợn

Katze con mèo

Schaf con cừu

Pferd con ngựa

Affe con khỉ

Bär con gấu

Fisch (Tier) con cá

Löwe con sư tử

Tiger con hổ

Elefant con voi

Maus (Tier) con chuột

Taube con chim bồ câu

Schnecke con ốc sên

Spinne con nhện

Frosch con ếch

Schlange con rắn

Krokodil con cá sấu

Schildkröte con rùa cạn
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Vietnamesische Wörter aus der Tierwelt
Tier động vật

Säugetier động vật có vú

Vogel con chim

Insekt côn trùng

Reptil bò sát

Zoo vườn bách thú

Tierarzt bác sĩ thú y

Bauernhof nông trại

Wald rừng

Fluss con sông

See hồ

Wüste sa mạc
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Säugetiere auf Vietnamesisch
Panda con gấu trúc

Giraffe con hươu cao cổ

Kamel con lạc đà

Wolf con chó sói

Zebra con ngựa vằn
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Eisbär con gấu Bắc cực

Känguru con chuột túi

Nashorn con tê giác

Leopard con báo hoa mai

Gepard con báo săn

Esel con lừa

Eichhörnchen con sóc

Fledermaus con dơi

Fuchs con cáo

Igel con nhím

Otter con rái cá
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Vögel auf Vietnamesisch
Ente con vịt

Huhn con gà

Gans con ngỗng

Eule con cú

Schwan con thiên nga

Pinguin con chim cánh cụt

Strauß con đà điểu
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Rabe con quạ

Pelikan con bồ nông

Flamingo con hồng hạc

Insekten auf Vietnamesisch
Fliege con ruồi

Schmetterling con bướm

Biene con ong

Stechmücke con muỗi

Ameise con kiến

Libelle con chuồn chuồn

Heuschrecke con châu chấu

Raupe con sâu bướm

Termite con mối

Marienkäfer con bọ rùa

Wassertiere auf Vietnamesisch
Wal con cá voi

Hai con cá mập

Delfin con cá heo

Seehund con hải cẩu

Qualle con sứa

Krake con bạch tuộc

Meeresschildkröte con rùa

Seestern con sao biển

Krabbe con cua
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